
 

 

SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI 

 CHỨC NĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Mua bộ chia tín hiệu, bộ chuyển đổi, bộ nguồn cấp điện liên tục, cáp mạng, 

card màn hình, dây điện, dây kết nối, giá treo tivi, hệ thống báo cháy không 

dây, loa, máng luồn điện, ổ điện, phích điện, tổ hợp báo cháy khẩn cấp, sửa 

bình lưu điện và sửa chữa máy chủ server 

 

Kính gửi: các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu. 

 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy 

đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cung cấp bộ 

chia tín hiệu, bộ chuyển đổi, bộ nguồn cấp điện liên tục, cáp mạng, card màn hình, 

dây điện, dây kết nối, giá treo tivi, hệ thống báo cháy không dây, loa, máng luồn 

điện, ổ điện, phích điện, tổ hợp báo cháy khẩn cấp, sửa bình lưu điện và sửa chữa 

máy chủ server; 

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại 

bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào 

thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời 

chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ 

thuật như sau: 

(Có danh mục hàng hóa chi tiết kèm theo) 

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, 

phí vận chuyển đến bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý 

Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước 08 giờ 00 phút ngày 

06/11/2025 theo địa chỉ sau: 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.  

- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La. 

- Điện thoại: 02123 799 456. 

 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm 

và bản chào hàng của quý Đơn vị./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu: VT, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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Danh mục 

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 31/10/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La) 

 

TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

1.  

Bộ chia tín 

hiệu (bộ 

chia HDMI 

1 ra 4) 

V-HD07 1 Bộ 

- 1 cổng HDMI vào, ra 4 cổng HDMI cùng 1 lúc, cùng tín hiệu 

- Độ phân giải 1920x1080/60Hz 

- Tốc độ đường truyền tối đa 3.2G bps 

- Tần số hoạt động: lên đến 320 MHz 

- Nguồn 5V2A 

- Model: V-HD07 

- Hãng sản xuất: VegGieg 

Trung 

Quốc 
 

2.  

Bộ chuyển 

đổi (bộ kéo 

dài HDMI 

sang LAN 

30m) 

HDTV30m 2 Cái 

- Màu sắc: màu xanh/Đen, nhựa ABS 

- Giao tiếp: input (TX)/Output (RX)HDMI Male 

- Trung chuyển: cáp mạng internet 4P/8C bấm đầu mạng RJ45 (lưu ý, 

phải đủ 8 sợi) 

- Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz 

- Tương thích: sử dụng được với bất kỳ giao tiếp HDMI có trên các thiết 

bị xuất hình; TV box android, DVR-camera, DVD, HDTV.v.v. (cắm và 

dùng luôn) 

- Model: HDTV30m 

- Hãng sản xuất: EXTENDER 

Trung 

Quốc 
 

3.  Bộ chuyển HDTV60m 1 Cái - Sử dụng cáp UTP để mở rộng tín hiệu HDMI lên trên 60m (Cáp mạng Trung  
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

đổi (bộ kéo 

dài HDMI 

to LAN 

60m) 

chuẩn 8 sợi đồng nguyên chất cho chất lượng hình ảnh tốt nhất) 

- Hỗ trợ HDMI 1.3b 

- Model: HDTV60m- Hãng sản xuất: EXTENDER 

Quốc 

4.  

Bộ nguồn 

cấp điện 

liên tục 

PRO1201SFC 1 Chiếc 

- Dung lượng: 1200VA 

- Điện áp định mức: 230VAC 

- Dải điện áp vào: 140-300VAC ± 5% 

- Tần số định danh: 50 or 60Hz 

- Điện áp đầu ra: ± 10% 

- Tần số: 50 or 60Hz ± 1Hz 

- Thời gian chuyển mạch: 2 - 6ms 

- Dạng sóng: sóng hình sin mô phỏng 

- Số lượng ắc quy: 2x 12V/8.2Ah 

- Thời gian sạc (90%): 2-4 tiếng 

- Cảnh báo: âm thanh + 3 LED 

- Kích thước: 320x130x182 (DxWxH) 

- Trọng lượng: 8.2kg 

- Model: PRO1201SFC 

- Hãng sản xuất: PROLINK 

Trung 

Quốc 
 

5.  Cáp mạng 
SOTAKO UTP 

CAT6 
60 Mét - Loại cáp: UTP CAT6e 

Trung 

Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

- Màu sắc: xanh 

- Chất liệu vỏ bọc: nhựa PVC 

- Chiều dài cáp: 305M/ Thùng 

- Đường kính lõi cáp: 0.4mm 

- Chất liệu lõi cáp: hợp kim CCA 

- Kích thước: 36.0 (L) x 22.0 (W) x 36.0 (H) cm 

- Model: SOTAKO UTP CAT6  

- Thương hiệu: SOTAKO 

6.  
Card màn 

hình 
GT730 2 Cái 

- Dung lượng bộ nhớ: 2GB GDDR5 

- Core Clock: 902 MHz 

- Băng thông: 64 bit 

- Kết nối: Dual-link DVI-I*1, HDMI*1 

- Nguồn yêu cầu: 300W 

- Model: GT730 

- Thương hiệu: GIGABYTE 

Trung 

Quốc 
 

7.  
Dây đôi 

dẹt 2x0,5 
VINACAP2x0,5 100 Mét 

- Mã hàng hoá: VINACAP2x0,5 

- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP 

Việt 

Nam 
 

8.  

Dây kết 

nối VGA, 

HDMI 

HDMI 10M 4K 2 Cái 
- Cáp kết nối 2 đầu HDMI. 

- Chiều dài 10m. 

Nhật 

Bản 
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

- Xuất hình 4K. 

- Model: HDMI 10M 4K 

- Hãng sản xuất: Arigato 

9.  
Giá treo 

tivi 
GTTV 5 Cái  Chất liệu sắt; mầu đen; hàng gia công cơ khí 

Việt 

Nam  
 

10.  

Hệ thống 

báo cháy 

không dây 

SAFEFIRE 1 Bộ 

- Điện áp làm việc: DC 3V (1 x CR2032 pin cúc áo) 

- Dòng điện tĩnh: ≤ 3uA 

- Dòng điện báo động: ≤ 30mA 

- Chống nhiễu Rf: 80MHz - 1GHz 10V/m 

- Kết nối không dây: RF 

- Phạm vi kết nối không dây: ≤ 50m (trong khu vực mở) 

- Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +50°C 

- Độ ẩm hoạt động: ≤ 95% RH (không ngưng tụ) 

- Kích thước: 57,5 × 34,5 × 13 mm 

- Tuổi thọ pin: 3 - 5 năm 

- Model: HM1RC-W 

- Hãng sản xuất: SAFEFIRE 

Trung 

Quốc 
 

11.  
Loa âm 

trần 
KAC - 106LY 3 Cái 

- Nguồn điện: 100/240V AC/ 

- Công suất: 30w 

- Đáp ứng tần số: 100-15KHz 

Trung 

Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

- Độ nhạy: 100 

- Kích thước: (MM):  

- Khối lượng: 0,5kg 

- Chất liệu: nhựa  cao cấp. 

- Truyền thanh 30m 1 loa  

- Model: KAC - 106LY 

- Hãng sản xuất: KACAUDIO 

12.  
Máng luồn 

điện 

UPVC DN 

18x10 
10 Cây 

- Chất liệu: PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) 

- Kích thước danh nghĩa (DN): DN 18 (≈ 18 mm) 

- Đường kính ngoài (OD): khoảng 18 mm 

- Độ dày thành ống (t): 10 mm (theo ký hiệu “×10”) 

- Áp suất làm việc: thường từ PN 10 (chống được 10 bar, tùy nhà sản 

xuất) 

- Nhiệt độ môi trường làm việc: từ khoảng 0°C đến ~ 60°C (PVC‐U 

không chịu nhiệt cao) 

- Màu sắc: thường trắng 

- Model: UPVC DN 18x10 

- Hãng sản xuất: Tiền Phong 

Việt 

Nam 
 

13.  
Ổ điện 

(chia 3) 
SOPOKA Q3T 4 Cái 

- Phích cắm điện thông minh 1 chia 3  

- Model: SOPOKA Q3T 

Trung 

Quốc 
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

- Hãng sản xuất: SOPOKA 

14.  Phích âm PA 5 Cái 
- Số lỗ cắm: 1 lỗ (đầu nối đơn) 

- Chất liệu vỏ: nhựa ABS, PVC, PBT 

Trung 

Quốc 
 

15.  
Phích 

dương 
PD 3 Cái 

- Số lỗ cắm: 1 lỗ (đầu nối đơn) 

- Chất liệu vỏ: nhựa ABS, PVC, PBT 

Trung 

Quốc 
 

16.  

Tổ hợp báo 

cháy khẩn 

cấp 

Chungmei 1 Bộ 

- Nút nhấn khẩn Chungmei CM-FP3 

+ Điện áp hoạt động: 24VDC 

+ Dòng điện khi báo động: 75mA 

+ Có thể reset 

+ Kích thước: Ø140 mm 

+ Mã sản phẩm: CM-FP3 

+ Hãng sản xuất: Chungmei 

- Đèn báo cháy Chungmei CM-FL1VN 

+ Điện áp hoạt động: 24VDC 

+ Dòng điện báo động: 12 mA 

+ Nhiệt độ -10°C ~ +55°C 

+ Kích thước: Ø92 x 58 mm 

+ Màu: đỏ 

+ Vật liệu: nhựa PC-ABS 

Đài 

Loan 
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TT 

Tên Thiết 

bị/ hàng 

hoá/ vật tư 

Ký mã hiệu/ 

nhãn mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa Xuất xứ 

Ghi 

chú 

+ Trọng lượng: 52g 

+ Mã sản phẩm: CM-FL1 

+ Hãng sản xuất: Chungmei 

- Chuông báo cháy Chungmei CM-FB4 

+ Nhiệt độ: -10°C ~ +55°C 

+ Âm thanh làm việc: 90 dB 

+ Điện áp làm việc: DC12V – 24V 

+ Dòng tiêu thụ: 24V-30mA 

+ Mã sản phẩm: CM-FB4 

+ Hãng sản xuất: Chungmei 

17.  
Sửa bình 

lưu điện 
SC 8 Bình 

Vệ sinh, phục hồi bình lưu điện kèm bo mạch: sạc, điều khiển điện áp và 

công suất đầu ra 

Việt 

Nam 
 

18.  

Sửa chữa 

máy chủ 

server 

SC 01 Bộ Vệ sinh, phục hồi các bo mạch, linh kiện, cài đặt phần mềm vận hành 
Việt 

Nam 
 

  


